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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ 
phối hợp công tác giữa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 
và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 24/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 26/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 
- Như Điều 3;                                                                            CHỦ TỊCH                         

- CT, các PCT HĐND tỉnh;


- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Các phòng trực thuộc                                                                  
(đã ký)
  Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT. An.                                                                                

 Nguyễn Mạnh Hùng
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                                                                 Bình Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2017
QUY CHẾ 

Về mối quan hệ phối hợp 

công tác giữa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND 
ngày 20/02/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)


CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức và tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Các hoạt động khác của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chưa thể hiện trong quy chế này thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Điều 2. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc phối hợp.
1. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3: Phối hợp xây dựng chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Chương trình công tác hàng năm: Chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh gửi dự kiến chương trình công tác năm kế tiếp của Ban đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình công tác năm kế tiếp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chương trình công tác hàng quý: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác quý trước và dự kiến chương trình công tác quý sau của Ban gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác quý.

3. Chương trình công tác tháng: Định kỳ hàng tháng, ngay sau khi có lịch công tác tháng của Tỉnh ủy, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong quý, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đăng ký lịch công tác tháng của Ban về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành lịch công tác tháng.

Điều 4. Phối hợp xây dựng các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Báo cáo 6 tháng và cả năm.

a) Chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm hoặc cuối năm, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh gửi báo cáo tình hình hoạt động sáu tháng hoặc cả năm của Ban đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để xây dựng dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sáu tháng hoặc cả năm.

b) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lấy ý kiến tham gia của lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo báo cáo; tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Báo cáo hàng tháng.
a) Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh gửi báo cáo hoạt động của các Ban đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) để xây dựng báo cáo tháng về tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để phục vụ giao ban các Thường trực (của Tỉnh ủy). 

b) Sau hội nghị giao ban các Thường trực (của Tỉnh ủy) và giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ký ban hành.

Điều 5. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật.
2. Sau mỗi phiên họp, căn cứ ý kiến thảo luận và phát biểu kết luận của Chủ tọa phiên họp, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh được phân công theo lĩnh vực của phiên họp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án,…trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 6. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh hàng tháng.

1. Căn cứ thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng trước và lịch công tác trong tháng của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng, những việc đã làm được, việc đang làm, việc chưa làm được; nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị và những nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân trước 04 ngày họp giao ban. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo và chuẩn bị nội dung giao ban trước 02 ngày, sau đó đưa vào thư mục “trao đổi nội bộ” của Văn phòng (trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành) để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh truy cập, chỉnh sửa nội dung có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Sau đó, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cập nhật các ý kiến tham gia góp ý và in ấn báo cáo phục vụ cuộc họp, gửi đến các thành phần dự họp trước 01 ngày để nghiên cứu và tham gia ý kiến tại cuộc họp.
Điều 7. Phối hợp trong công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
1. Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (kể cả nội dung tham vấn ý kiến nhân dân - nếu có): Ban Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát, phục vụ Đoàn giám sát và xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết kết quả giám sát.
2. Đối với hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh sắp xếp, bố trí công chức; điều động phương tiện phục vụ các cuộc giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với nội dung giám sát của Ban có liên quan đến các Ban khác, các Ban HĐND tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả.
Điều 8. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ các Hội nghị.

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, tổ chức tham gia các hội nghị định kỳ như: Hội nghị của Trung ương; hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực; hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp….
2. Tùy theo nội dung và tính chất từng hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban HĐND tỉnh có liên quan chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung.
Điều 9. Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Phối hợp tham mưu dự kiến chương trình kỳ họp: 
a) Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh) đề xuất nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cơ quan, các vị đại biểu HĐND tỉnh tại điểm a nói trên, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị các bên liên quan để thống nhất về dự kiến nội dung  kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau hội nghị, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thông báo dự kiến nội dung kỳ họp để các cơ quan có liên quan  phối hợp, chuẩn bị.
2. Phối hợp chuẩn bị dự kiến chương trình giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
a) Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh) đề xuất nội dung giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và  khoản 1 Điều 9 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đề xuất của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến chương trình giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
3. Phối hợp tham mưu giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri: Chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, căn cứ các báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và cơ quan liên quan, Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kèm dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Phối hợp tiếp thu, giải trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp:
a) Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trong chương trình kỳ họp theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình gửi lại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn chỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
c) Thời gian thực hiện việc tiếp thu, giải trình các dự thảo nghị quyết theo quy định của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Phối hợp tham mưu việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh: 
a) Chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo lĩnh vực được phân công chịu trách nhiệm về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
6. Phối hợp tham mưu việc chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp:

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gửi ý kiến chất vấn đến các cơ quan có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
b) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, phân loại các ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để chuyển đến cơ quan hoặc người bị chất vấn theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
c) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến nội dung và danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
d) Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để lấy ý kiến về dự kiến nội dung, danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. 

e) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến nội dung và danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 17 Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 25/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, chuẩn bị kết luận phiên chất vấn trực tiếp của chủ tọa kỳ họp.

7. Phối hợp theo dõi kết luận chất vấn, kết luận kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh và các kiến nghị sau giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp các Ban HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan liên quan để thực hiện kết luận chất vấn, kết luận kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh và các kiến nghị sau giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời, giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Điều 11. Các vấn đề khác chưa được quy định trong Quy chế này nhưng thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh theo luật định, việc chỉ đạo, điều hòa mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tùy theo trường hợp cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định.
Điều 12. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy chế để phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra./.
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